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Tóm tắt: Cùng với sự bùng nổ và phát triển của công nghệ thông tin trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đào tạo trực tuyến (E-learning) là một hình thức đào tạo được lựa chọn hàng đầu nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế. Mặc dù có tiềm năng rất lớn, tuy nhiên hiện nay đào tạo trực tuyến vẫn chưa được khai thác rộng rãi và triệt để. Trong bài viết, tác giả phân tích thuận lợi và khó khăn của việc áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến, từ đó đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
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Abstract: Along with the explosion and development of information technology in the context of the 4th Industrial revolution, online training (E-Learing) is a leading form of training to provide quality human resources. for domestic, regional and international labor markets. Although there is a great potential, but now online training has not been widely and thoroughly exploited. In the article, the author analyzes the advantages, disadvantages of applying online training, thereby proposing solutions to promote online training in the context of Fourth Industrial revolution.
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1. Tổng quan
1.1 Khái niệm đào tạo trực tuyến E-Learning
Có nhiều định nghĩa khác nhau về đào tạo trực tuyến (E-learning). Theo nghĩa hẹp, đào tạo trực tuyến là hoạt động học tập thông qua Internet. Theo nghĩa rộng hơn, hoạt động đào tạo trực tuyến có thể được thực hiện thông qua Internet, mạng máy tính, mạng vệ tinh, đĩa CD học liệu, ... người dạy và người học có thể giao tiếp với nhau qua mạng dưới các hình thức như: người học theo dõi bài giảng qua mạng (trực tiếp hoặc gián tiếp). Ngoài ra, trong thời đại bùng nổ phát triển điện thoại di động thông minh như hiện nay, khái niệm này có thể được mở rộng hơn, có thể được thực hiện thông qua điện thoại di động, máy tính bảng và các ứng dụng phần mềm. Đặc điểm của đào tạo trực tuyến E-Learning: dựa vào công nghệ thông tin, phần mềm học tập, hội họp trên nền tảng mạng Internet và công nghệ WEB. [1]
Hoạt động đào tạo trực tuyến cho phép sinh viên tham dự các lớp học mọi lúc khi cần hoặc cho đến khi khóa học được hoàn thành. Điều này sẽ tạo ra một môi trường chủ động, khi đó giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn kiến thức. Về bản chất thì đó vẫn là quá trình truyền tải kiến thức từ người dạy đến người học dưới sự giám sát của hệ thống quản lí, tạo điều kiện cho người học với người dạy hay giữa cộng đồng người học với nhau trao đổi thông tin dễ dàng hơn, cũng như đưa ra nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở thích từng các nhân.
Quá trình quản lí học tập, đào tạo được thực hiện hoàn toàn nhờ phương tiện truyền thông điện tử. Sinh viên thực hiện đăng kí học phần, theo dõi tiến độ học tập, thi kiểm tra đánh giá thực hiện thông qua mạng Internet. 
[image: ] 
Mô hình hệ thống E-learning
So sánh phương pháp dạy trực tuyến và truyền thống:
	HỌC TRỰC TUYẾN (E-LEARNING)
	HỌC TRUYỀN THỐNG

	- Tiết kiệm thời gian và chi phí giảng dạy
	- Bó buộc theo một khoảng thời gian nhất định

	- Khả năng sử dụng linh hoạt, cho phép sinh viên truy cập mọi lúc, mọi nơi
	- Sinh viên phải đến trường để tham gia học tập

	- Số lượng sinh viên không bị giới hạn về không gian và địa lý
	- Số lượng sinh viên bị giới hạn bởi không gian và địa lý

	- Có thể lưu trữ được các bài học, phục vụ cho việc ôn lại kiến thức
	- Các tài liệu học tập: tài liệu nội bộ của mỗi trường, bài giảng, sách giáo khoa và ghi chép của sinh viên

	- Sinh viên có thể chủ động tự lựa chọn cách học và tốc độ phù hợp với trình độ của mình.
	- Chương trình và tốc độ học do giáo viên đưa ra chung cho tất cả học sinh dựa trên chương trình chuẩn. [2]



Đào tạo trực tuyến tận dụng cơ sở hạ tầng thông tin, thu hút nhiều đối tượng tham gia học tập và đào tạo, tạo ra sự linh hoạt về thời gian, không gian, phù hợp với điều kiện và nhu cầu cá nhân, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép người dạy có thể cung cấp tài liệu học tập cho người học và thu thập lại các kết quả của quá trình dạy học từ phía người học một cách liên tục và linh hoạt. Đào tạo trực tuyến giúp cho việc đào tạo hiệu quả tới được nhiều đối tượng học viên khác nhau, cắt giảm được chi phí in ấn, xuất bản, chi phí đi lại, chi phí điện, nước, phí đi lại ăn ở cho học viên và học viên có thể tận dụng thời gian để vừa làm, vừa học. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của công nghệ, những bài giảng kết hợp với âm thanh, hình ảnh minh họa, các tình huống thực tế sẽ giúp cho các tài liệu khô khan trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. 
Mặc dù đào tạo trực tuyến có nhiều lợi thế, tuy nhiên, hoạt động này vẫn tồn tại những hạn chế so với đào tạo truyền thống, mối liên hệ trực tiếp giữa học viên với người giảng viên trong đào tạo trực tuyến ít hơn. Sinh viên không có tương tác nhiều với giảng viên và các bạn sinh viên khác. Bên cạnh đó, hoạt động đào tạo trực tuyến phụ thuộc nhiều vào internet, đường truyền tín hiệu và các công cụ công nghệ. Chính vì vậy, quá trình học có thể xảy ra gián đoạn do các sự cố thiết bị như mất tín hiệu internet, hỏng máy tính…
1.2 Các mô hình đào tạo trực tuyến hiện nay: 
· Đào tạo kết hợp:
Mô hình này là sự kết hợp giữa hai phương pháp đào tạo là: phương pháp truyền thống và phương pháp trực tuyến. Phương pháp này cho phép các trường tự lựa chọn tỷ lệ dạy trực tuyến và truyền thống sao cho phù hợp với tính chất và điều kiện đào tạo của mỗi trường. 
· Lớp học linh hoạt:
Phương pháp này cho phép người học xem các bài giảng ở nhà và hoàn thành bài tập về nhà trên lớp. Theo mô hình này, sinh viên có thể nâng cao khả năng hợp tác, thảo luận trong lớp và các hoạt động khác. 
· Các khóa học trực tuyến chủ động thời gian: 
Đây là phương pháp đào tạo được truyền tải hoàn toàn qua Web, người học có thể chủ động được thời gian học bất cứ lúc nào. Phương pháp này thường được áp dụng cho các khóa học anh văn, các lớp kỹ năng, các khóa đào tạo ngắn hạn…
· Các khóa học trực tuyến tổng hợp:
Đây là những khóa học chủ yếu được thực hiện trực tuyến, tuy nhiên sẽ có một số học phần sinh viên sẽ đến trường để thực hiện như: thực hành, thảo luận.
· Các khóa học trực tuyến mở có quy mô lớn (MOOCs): 
Đây là chương trình đào tạo trực tuyến được thực hiện với quy mô lớn và không giới hạn số lượng sinh viên tham gia học tập qua Internet. Mô hình này sinh viên có thể tham gia học tập mà không giới hạn về số lượng và không gian học tập. 
   -  Các khóa học trực tuyến mở có quy mô lớn hỗn hợp (MOOCs hỗn hợp):  	
Đây là mô hình mở rộng của MOOCs. Theo đó, bên cạnh các đặc điểm của MOOC tiêu chuẩn, mô hình MOOCs hỗn hợp cho phép sinh viên gặp nhau ở một địa điểm để thảo luận thêm về các bài giảng. Căn cứ vào đặc điểm của từng mô hình, các trường đại học sẽ sử dụng mô hình phù hợp nhất với điều kiện của trường và của sinh viên. Sau đó, căn cứ vào thực trạng triển khai các mô hình này để cải thiện chất lượng đào tạo trực tuyến sao cho phù hợp nhất. [3]
1.3 Yêu cầu về cơ sở vật chất để đào tạo E-Learning 
a. Yêu cầu với người học 
Để tham gia các khoá học E-Learning, ngoài việc phải trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết như: máy tính có kết nối Internet, các tài liệu, giáo trình v.v... người học cần có kĩ năng sử dụng máy tính: như tự cài đặt và sử dụng các phần mềm liên quan đến bài học, có khả năng đánh máy, biết kết nối mạng Internet và duyệt web.
b. Yêu cầu đối với người dạy 
Trang bị các kỹ năng về sử dụng máy tính, kỹ năng sử dụng phần mềm Elearning, kỹ năng thiết kế bài giảng, gửi file, quản lý lớp học.
2. Tổng quan về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
Trong lịch sử nhân loại, các chuyên gia đã phân định 4 giai đoạn lịch sử của các cuộc cách mạng công nghiệp. Bốn cuộc cách mạng này có đặc trưng cơ bản liên quan tới sự cơ giới hóa trong quá trình sản xuất. Đó là:
- Cuộc CMCN 1.0 (từ năm 1784): Sử dụng máy hơi nước trong quá trình sản xuất;
- Cuộc CMCN 2.0 (từ năm 1870): Sử dụng điện năng phục vụ sản xuất hàng loạt;
- Cuộc CMCN 3.0 (từ năm 1969): Liên quan tới công nghệ điện tử, bán dẫn và công nghệ thông tin phục vụ việc tự động hóa quá trình sản xuất;
- Cuộc CMCN 4.0 (đầu thế kỷ 21): Đang bước đầu chuyển dịch từ cuộc cách mạng lần 3. 
Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 là xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Bản chất của CMCN 4.0 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất, nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy... bao gồm các hệ thống không gian mạng, internet vạn vật và điện toán đám mây. Qua đó, tạo ra những nhà máy thông minh với hệ thống máy móc tự kết nối với nhau, tự tổ chức và quản lý. Đây còn được gọi là cuộc cách mạng số.
Cuộc cách mạng này tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh trong đời sống xã hội, trong đó đặc biệt không thể thiếu một nguồn nhân lực chất lượng cao; mà nguồn nhân lực lại là đối tượng trực tiếp của giáo dục - đào tạo.
3.  Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng 4.0
 Giáo dục và đào tạo là một trong những ngành đón nhận nhiều nhất sự tác động từ làn sóng tiến bộ của khoa học và công nghệ. Với cuộc cách mạng 4.0 vạn vật kết nối Internet, thông tin bùng nổ, vì vậy quá trình trao truyền tri thức, kinh nghiệm giữa con người với con người cũng cần có sự thay đổi cho phù hợp. Sự ra đời và phát triển của các thiết bị thông minh giúp cho việc tiếp nhận tri thức nhanh chóng hơn, rút ngắn khoảng cách. 
 Tuy nhiên, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho cơ sở đào tạo nhiều thách thức lớn về cạnh tranh nguồn lực chất lượng cao không chỉ trong nước mà nó còn mang tính toàn cầu. Sinh viên khi ra trường tốt nghiệp phải có tư duy sáng tạo, có khả năng thích nghi với các thách thức và yêu cầu công việc thay đổi liên tục trong thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế. Người học trực tuyến với ưu thế có thể ứng dụng công nghệ hiện đại nên sẽ nhanh nhạy hơn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp thu sự thay đổi của công nghệ nhanh hơn. Tùy theo mức độ ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong đào tạo, mức độ đầu tư về học liệu điện tử và mục đích đào tạo mà việc triển khai đào tạo E-Learning ở mỗi cơ sở đào tạo hiện nay có sự khác nhau. Tại Việt Nam, nhiều trường Đại học, cao đẳng đã áp dụng hình thức học trực tuyến thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Các cơ sở đào tạo phần lớn triển khai E-Learning để đào tạo các khóa ngắn hạn, anh văn, tin học, hình thức đào tạo từ xa hay một số môn học mang tính chất lý thuyết. 
Những thuận lợi và khó khăn của đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng 4.0: 
Thuận lợi:
- Nhà nước luôn xác định, ưu tiên đầu tư, phát triển cho các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ do đó đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến là một yêu cầu tất yếu. 
- Đứng trước sự hội nhập kinh tế toàn cầu, do yêu cầu khi thực hiện công việc, đòi hỏi người học có sự am hiểu nhất định về lĩnh vực mình phụ trách. Người học tận dụng thời gian rảnh rỗi hoặc vừa làm vừa học để mở thêm kiến thức, kỹ năng và chờ đợi lựa chọn một công việc, vị trí việc làm tốt hơn.
- Đào tạo trực tuyến đang là phân ngành phát triển nhanh nhất của thị trường giáo dục toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Nhằm tăng cường tính cạnh tranh và duy trì thị phần của mình trên thị trường trong nước và ngoài nước. Thêm vào đó, hiện nay, tại Việt Nam, hơn 50% dân số nối Internet cá nhân, người dùng chủ yếu là giới trẻ với nhu cầu học tập cao. Hầu hết tất cả mọi người đều có smartphone, cũng như các thiết bị công nghệ như máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng,… Vì vậy, đào tạo trực tuyến tại Việt Nam thực sự là một thị trường giàu tiềm năng. Trong tương lai, Việt Nam sẽ tiếp tục tạo ra sức hút đầu tư lớn vào lĩnh vực này, mở rộng việc đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp bên ngoài. 
Khó khăn:
- Hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng cho hoạt động đào tạo trực tuyến chưa được đầu tư mạnh mẽ. Các trường hầu như chưa có phòng học trực tuyến mà tận dụng các phòng học, phòng họp để thực hiện. 
- Hệ thống mạng, đường truyền mạng vẫn chưa đảm bảo cho việc dạy và học trực tuyến đạt được hiệu quả.
- Các phần mềm hỗ trợ dạy và trực tuyến chưa đáp ứng được các yêu cầu mong muốn và chưa đem lại hiệu quả cao.
- Đội ngũ giảng viên của nhiều trường chưa thành thạo công nghệ để có thể giảng dạy và trực tiếp hỗ trợ sinh viên kịp thời. Mặt khác, nhiều sinh viên chưa có điều kiện mua các thiết bị phục vụ cho hoạt động đào tạo trực tuyến như máy tính, mạng Internet,… Điều này cũng gây ra nhiều khó khăn để triển khai đào tạo trực tuyến.
- Chất lượng đầu ra của các chương trình đào tạo trực tuyến chưa được đánh giá cao. Quá trình đào tạo, việc dạy và học chưa thực sự hiệu quả, thiếu sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng dạy. Đồng thời, giảng viên chưa quản lý được quá trình học tập thực sự của sinh viên. 
- Mặc dù có tiềm năng khá lớn, nhưng đào tạo trực tuyến hiện nay chưa được khai thác rộng rãi và triệt để. Chưa có trường nào áp dụng hoàn toàn chương trình giáo dục điện tử. Việc áp dụng mới chỉ dừng lại ở một số bộ môn, một số khóa đào tạo ngắn hạn.
 4. Giải pháp đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến để đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
- Cần nâng cấp và xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động đào tạo trực tuyến. Hạ tầng công nghệ đóng vai trò quan trọng, quyết định thành công việc triển khai đào tạo trực tuyến. Hiện nay, vấn đề bất cập lớn nhất của học trực tuyến là hệ thống mạng không ổn định nên quá trình giảng dạy và học tập của sinh viên gặp nhiều khó khăn. Nhà trường cần đầu tư hệ thống Internet, wifi tốc độ cao và xây dựng các phòng học trực tuyến hoặc tận dụng các phòng tự học tại thư viện có vách ngăn để sinh viên có thể tận dụng cho việc học trực tuyến nếu không có điều kiện học tại nhà. Để khuyến khích sinh viên tham gia học trực tuyến, Nhà trường cần có các chính sách hỗ trợ thiết bị học tập cho sinh viên, tổ chức các hoạt động hỗ trợ học bổng hoặc xây dựng chính sách giảm học phí và đặc biệt phải cho sinh viên thấy được lợi ích và hiệu quả của việc học trực tuyến so với học truyền thống.
- Để đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến, các trường cần triển khai thí điểm phương pháp đào tạo này ở các hình thức đào tạo liên thông, các lớp đào tạo từ xa, các khóa đào tạo ngắn hạn để tổng kết rút kinh nghiệm sau đó sẽ xen kẽ sang các lớp chính quy. 
- Cần liên kết với các công ty phần mềm uy tín, có kinh nghiệm trong việc xây dựng các phần mềm trực tuyến hoặc yêu cầu các công ty phần mềm thiết kế các chương trình đào tạo trực tuyến liên kết với dữ liệu của nhà trường để có thể dễ dàng kiểm soát quá trình học tập của sinh viên cũng như kết xuất được dữ liệu, kết quả học tập. Phần mềm cần tích hợp các bài giảng, các video và hỗ trợ sinh viên tương tác, thảo luận, chia sẻ tài liệu lẫn nhau.
- Triển khai tập huấn cách sử dụng phần mềm trực tuyến, cách xử lý các vấn đề kỹ thuật có thể xảy ra trước khi bắt đầu giảng dạy để giảng viên và sinh viên không bị lúng túng trong quá trình sử dụng.
- Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu, Nhà trường có thể mời các giảng viên bên ngoài hay liên kết với các doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trình giảng dạy trực tuyến để sinh viên mở rộng kiến thức, kỹ năng thực tế và tăng tính mới lạ, thu hút cho nội dung bài học. 
- Cần thực hiện tuyên truyền các chiến dịch quảng bá chương trình đào tạo trực tuyến. Điều này góp phần đưa hình thức đào tạo trực tuyến đến với mọi người, khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên cũng như rút ngắn những rào cản mà đào tạo truyền thống mang lại.. 
- Tự đánh giá các chương trình đào tạo trực tuyến của mình để có thể tìm ra nhược điểm, cũng như rút kinh nghiệm các khó khăn, sai lầm mắc phải. Bên cạnh đó, cần thực hiện điều tra ý kiến sinh viên, giảng viên về đánh giá mức độ tiện ích, hợp lý của chương trình học. 
- Nên tham khảo các khóa học E-Learning khác từ các đồng nghiệp hoặc từ Internet. Ngoài ra, người dạy cần đầu tư công sức và thời gian để trả lời các câu hỏi của người học, xây dựng diễn đàn trao đổi thông tin và hệ thống hỗ trợ người học sau khi hoàn thành khóa học.
- Để tăng sự tương tác và thu hút sinh viên trong quá trình học trực tuyến thì vai trò của giảng viên là rất quan trọng. Giảng viên không chỉ nắm bắt được phương pháp học tập mà còn là người tạo ra bài giảng phục vụ cho giảng dạy, các bài giảng E-Learning phục vụ cho tự học của người học: 
Để tăng sự hứng thú, thu hút sự chú ý của người học cũng như gắn bó hơn với khóa học, giảng viên nên tận dụng các công cụ trên Elearning như sau:
- Thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra vốn kiến thức của người học cũng như thử thách kỹ năng của họ.
- Lồng ghép các cuộc thảo luận trực tuyến bằng cách viết hay thảo luận trực tuyến. Các cách này đều hữu ích khi người học cần tranh luận về một vài vấn đề và muốn lắng nghe nhiều hơn những ý kiến của người khác. 
- Kết hợp với hình ảnh minh họa, âm thanh, tình huống được xây dựng bằng các nhân vật hoạt hình đã giúp các tài liệu học khô khan trở nên thú vị và hấp dẫn hơn
- Cuối bài, giảng viên đúc kết bài giảng thông qua việc thiết kế các trò chơi giữa các nhóm để ôn lại kiến thức
Bên cạnh đó, để tăng tính tương tác giữa người dạy và người học trong quá trình học trực tuyến, ngoài thuyết giảng, giảng viên cần tận dụng các phương pháp mở trong quá trình giảng dạy để thu hút sự chú ý và tránh để sinh viên bị động và nhàm chán như:
Phương pháp thảo luận 
Giảng viên đặt ra những vấn đề, những tình huống và tổ chức cho sinh viên cùng nhau trao đổi, tranh luận tìm lời giải đáp nhằm tạo ra một không khí học tập sôi nổi, mọi người cùng tham gia tìm tòi nắm vững nội dung bài học. Điều quan trọng nhất của phương pháp thảo luận là sinh viên hình thành kĩ năng hợp tác trong tư duy và trong hành động thực tế để cùng giải quyết vấn đề.
Phương pháp dạy học nêu vấn đề 
Giảng viên tạo ra tình huống có vấn đề, mâu thuẫn, đưa sinh viên vào trạng thái phải tìm tòi khám phá, từ đó giảng viên hướng dẫn, khích lệ sinh viên tìm cách giải quyết. 
Mấu chốt của phương pháp dạy học nêu vấn đề là sưu tầm được các tình huống xung đột, mâu thuẫn thực tế, phù hợp với nội dung bài giảng, chuyên ngành, làm cho sinh viên cố gắng tìm cách giải quyết. [4]
5. Kết luận:
Đào tạo trực tuyến E-Learning là xu thế tất yếu trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. Để đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến cần có sự chung tay góp sức của Sở Ban Ngành, Ban giám hiệu, các phòng chức năng và đội ngũ giảng viên. Nhà trường cần tuyên truyền để cho người học thấy được những lợi ích và tầm quan trọng của việc đào tạo trực tuyến. Bên cạnh đó, Nhà trường cần đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động đào tạo trực tuyến đạt hiệu quả cao nhất. Đội ngũ giảng viên cần xây dựng, thiết kế bài giảng sao cho sinh viên không bị bị động, thiếu sự tương tác trong quá trình học tập. E-Learning đang là xu hướng chung của giáo dục thế giới. Việc triển khai E-Learning trong giáo dục đào tạo là một xu hướng tất yếu nhằm đưa giáo dục Việt Nam tiếp cận với giáo dục thế giới.
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